
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÙ LIỄN 

 

Số:         /TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phù Liễn, ngày      tháng       năm 2026 

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục Thủ tục hành chính  

giải quyết theo hình thức liên thông năm 2026 

 

Thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng dịch vụ công Quốc gia; Nghị định 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/06/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công 

Quốc gia; 

UBND phường Phù Liễn tiến hành rà soát, tổng hợp và thông báo công khai 

danh mục Thủ tục hành chính giải quyết theo hình thức liên thông (địa điểm tiếp 

nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường), cụ thể như sau: 

 

TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CÙNG CẤP 

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ (14 TTHC) 

1 

Phê duyệt phương 

án tổ chức giao 

thông trước khi đưa 

đường cao tốc vào 

khai thác; Phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung 

phương án tổ chức 

giao thông đường 

cao tốc trong thời 

gian khai thác 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

2 

Chấp thuận bổ sung 

vị trí nút giao đấu 

nối vào đường cao 

tốc 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 



2 

 

 

 

TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

3 

Cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm trên 

đường bộ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

4 

Điều chỉnh thông tin 

trên Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm trên 

đường bộ khi có sự 

thay đổi liên quan 

đến nội dung của 

Giấy phép 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

5 

Cấp lại Giấy phép 

vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm trên 

đường bộ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

6 

Cấp, cấp lại Giấy 

phép vận tải đường 

bộ quốc tế ASEAN 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

7 

Cấp, cấp lại Giấy 

phép liên vận 

ASEAN 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

8 

Cấp, cấp lại Giấy 

phép vận tải đường 

bộ quốc tế GMS 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

9 

Cấp, cấp lại Giấy 

phép liên vận GMS 

hoặc sổ TAD 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

10 

Cấp Giấy phép vận 

tải đường bộ quốc tế 

giữa Việt Nam và 

Trung Quốc loại A, 

B, C, E, F, G cho 

phương tiện của 

Việt Nam 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

11 

Đăng ký khai thác 

tuyến, bổ sung hoặc 

thay thế phương tiện 

khai thác tuyến vận 

tải hành khách định 

kỳ giữa Việt Nam và 

Trung Quốc 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

12 

Đăng ký khai thác 

tuyến, bổ sung, thay 

thế phương tiện khai 

thác tuyến vận tải 

hành khách cố định 

giữa Việt Nam và 

Lào 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

13 

Cấp, cấp lại Giấy 

phép vận tải đường 

bộ quốc tế giữa Việt 

Nam và Campuchia 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

14 

Đăng ký, khai thác 

tuyến, bổ sung hoặc 

thay thế phương tiện 

khai thác tuyến vận 

tải hành khách cố 

định giữa Việt Nam 

và Campuchia 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

II LĨNH VỰC HÀNG HẢI (10 TTHC) 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

1 

Phê duyệt phương 

án trục vớt tài sản 

chìm đắm 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

2 

Cấp Giấy phép nhập 

khẩu pháo hiệu hàng 

hải 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

3 

Quyết định đưa cơ 

sở phá dỡ tàu biển 

vào hoạt động 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

4 

Quyết định lại đưa 

cơ sở phá dỡ tàu 

biển vào hoạt động 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

5 
Phê duyệt phương 

án phá dỡ tàu biển 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

6 

Cấp Giấy phép nhập 

khẩu tàu biển đã qua 

sử dụng để phá dỡ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

7 
Chấp thuận vùng 

hoạt động tàu lặn 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

8 Đổi tên cảng cạn 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

9 

Phê duyệt Phương 

án đưa tàu lặn vào 

hoạt động 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

10 
Chấm dứt hoạt động 

tàu lặn 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

III LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT (08 TTHC) 

1 

Chấp thuận chủ 

trương kết nối các 

tuyến đường sắt 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

2 

Cấp Giấy phép kết 

nối các tuyến đường 

sắt 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

3 

Gia hạn giấy phép 

kết nối, bãi bỏ kết 

nối các tuyến đường 

sắt 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

4 

Chấp thuận chủ 

trương xây dựng 

đường ngang (đối 

với đường sắt có tốc 

độ thiết kế nhỏ hơn 

100 km/giờ giao 

nhau với đường bộ; 

đường sắt giao nhau 

với đường bộ từ cấp 

IV trở xuống) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

5 

Cấp giấy phép xây 

dựng, cải tạo, nâng 

cấp đường ngang 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

6 Bãi bỏ đường ngang 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

7 

Gia hạn giấy phép 

xây dựng, cải tạo, 

nâng cấp đường 

ngang 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

8 

Thủ tục Cấp giấy 

phép xây dựng công 

trình thiết yếu, dùng 

chung với đường sắt 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

các xã, phường, 

đặc khu 

IV LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG (11 TTHC) 

1 

Chuyển từ hình thức 

giao tài sản kết cấu 

hạ tầng đường sắt 

quốc gia/đô thị 

không tính thành 

phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp 

sang hình thức tính 

thành phần vốn nhà 

nước tại doanh 

nghiệp (đối với tài 

sản KCHT đường 

sắt đô thị) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

2 

Khai thác tài sản 

KCHT đường sắt 

quốc gia/đô thị theo 

phương thức cơ 

quan quản lý tài sản 

trực tiếp tổ chức 

khai thác. (đối với 

tài sản liên quan đến 

quốc phòng, an ninh 

quốc gia) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

3 

Cho thuê quyền khai 

thác tài sản KCHT 

đường sắt quốc 

gia/đô thị. (đối với 

tài sản KCHT đường 

sắt đô thị) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

4 

Thu hồi tài sản 

KCHT đường sắt 

quốc gia/đô thị. (đối 

với tài sản KCHT 

đường sắt đô thị) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

5 

Điều chuyển tài sản 

KCHT đường sắt 

quốc gia/đô thị… 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

Sở Xây dựng Sở Tài chính 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

(đối với tài sản 

KCHT đường sắt đô 

thị) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

6 

Chuyển giao tài sản 

KCHT đường sắt 

quốc gia/đô thị về 

địa phương quản lý, 

xử lý ... (đối với tài 

sản KCHT đường 

sắt đô thị) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

7 

Thanh lý tài sản 

KCHT đường sắt 

quốc gia/đô 

thị....(đối với tài sản 

KCHT đường sắt đô 

thị) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

8 

Xử lý tài sản KCHT 

đường sắt quốc 

gia/đô thị trong 

trường hợp bị mất, 

bị hủy hoại 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

9 

Thanh toán chi phí 

từ việc xử lý tài sản 

KCHT đường sắt 

quốc gia/đô thị.... 

(đối với tài sản 

KCHT đường sắt đô 

thị) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

10 

Sử dụng tài sản 

KCHT đường sắt 

quốc gia/đô thị để 

tham gia dự án đầu 

tư theo phương thức 

đối tác công tư (đối 

với tài sản KCHT 

đường sắt đô thị) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tài chính 

11 

Giao tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước 

sạch cho doanh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

Sở Xây dựng Sở Tài chính 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

nghiệp đang quản 

lý, sử dụng 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

V LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (04 TTHC) 

1 

Cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm bằng 

phương tiện thủy nội 

địa 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

2 

Điều chỉnh thông tin 

trên Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm bằng 

phương tiện thủy nội 

địa khi có sự thay 

đổi liên quan đến 

nội dung của Giấy 

phép 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

3 

Cấp lại Giấy phép 

vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm bằng 

phương tiện thủy nội 

địa do bị mất, bị 

hỏng 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

4 

Đăng ký vận tải 

hành khách cố định 

trên tuyến vận tải 

thuỷ từ bờ ra đảo 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 

Cảng vụ hàng 

hải, Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

VI LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG (02 TTHC) 

1 

Miễn nhiệm và thu 

hồi thẻ giám định 

viên tư pháp xây 

dựng ở địa phương 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 

Ủy ban nhân 

dân thành phố, 

Sở Tư pháp 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

2 

Bổ nhiệm và cấp thẻ 

giám định viên tư 

pháp xây dựng ở địa 

phương 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng Sở Tư pháp 

VII 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

(02 TTHC) 

1 

Cho ý kiến về kết 

quả đánh giá an toàn 

công trình đối với 

công trình xây dựng 

nằm trên địa bàn 

tỉnh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

2 

Cho ý kiến về việc 

các công trình hết 

thời hạn sử dụng 

nhưng có nhu cầu sử 

dụng tiếp (trừ 

trường hợp nhà ở 

riêng lẻ) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

VIII LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (01 TTHC) 

1 

Công nhận tổ chức 

xã hội  

nghề nghiệp đủ điều 

kiện cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động 

xây dựng/chứng chỉ 

năng lực hoạt động 

xây dựng hạng II, 

hạng III cho hội 

viên của mình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

IX LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (02 TTHC) 

1 

Đăng ký cấp quyền 

khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường 

bất động sản thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của UBND 

tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

2 

Cho phép chuyển 

nhượng toàn bộ 

hoặc một phần dự án 

bất động sản  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

X LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ (14 TTHC) 

1 

Chuyển đổi công 

năng nhà ở không 

thuộc tài sản công 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

2 

Thủ tục chuyển đổi 

công năng nhà ở đối 

với nhà ở xây dựng 

trong dự án thuộc 

thẩm quyền chấp 

thuận của UBND 

cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

3 

Thủ tục chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư dự 

án cải tạo, xây dựng 

lại nhà chung cư 

không bằng nguồn 

vốn đầu tư công 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

4 

Thủ tục điều chỉnh 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng 

thời với chấp thuận 

nhà đầu tư dự án cải 

tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư không 

bằng nguồn vốn đầu 

tư công 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

5 

Thủ tục đề xuất cơ 

chế ưu đãi đầu tư 

theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

198 của Luật Nhà ở 

2023 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

6 

Gia hạn thời hạn sở 

hữu nhà ở tại Việt 

Nam của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

7 

Cho thuê nhà ở công 

vụ thuộc thẩm 

quyền quản lý của 

địa phương 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

8 

Cho thuê nhà ở cũ 

thuộc tài sản công 

đối với trường hợp 

chưa có hợp đồng 

thuê nhà ở 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

9 
Bán nhà ở cũ thuộc 

tài sản công 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

10 

Giải quyết bán phần 

diện tích nhà đất sử 

dụng chung của nhà 

ở cũ thuộc tài sản 

công 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

11 

Cho thuê, cho thuê 

mua nhà ở xã hội do 

Nhà nước đầu tư 

xây dựng bằng vốn 

đầu tư công 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

các xã, phường, 

đặc khu 

12 

Thủ tục giao chủ 

đầu tư không thông 

qua đấu thầu đối với 

trường hợp dự án 

đầu tư xây dựng nhà 

ở đã được chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận 

đầu tư hoặc có văn 

bản pháp lý tương 

đương 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

13 

Thủ tục chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

đồng thời giao chủ 

đầu tư đối với 

trường hợp dự án 

đầu tư xây dựng nhà 

ở xã hội chưa được 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư, chấp 

thuận đầu tư hoặc 

chưa có văn bản 

pháp lý tương 

đương 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

14 

Thủ tục điều chỉnh 

quyết định giao chủ 

đầu tư, quyết định 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng 

thời giao chủ đầu tư 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Xây dựng 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

XI LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM (12 TTHC) 

1 

Thủ tục chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 

Xây dựng 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố; Cơ 

quan thuế, cơ 

quan Hải 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

2 

Thủ tục chấp thuận 

chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền 

của Ban Quản lý 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 

Xây dựng 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

3 

Thủ tục chấp thuận 

nhà đầu tư thuộc 

thẩm quyền của Ban 

Quản lý 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 

Xây dựng 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

4 

Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án 

không thuộc diện 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư (Ban 

Quản lý thực hiện) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ,  

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan  

5 

Thủ tục điều chỉnh 

dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 

Xây dựng 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

6 

Thủ tục điều chỉnh 

dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư của Ban quản 

lý 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

Xây dựng 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

7 

Thủ tục điều chỉnh 

dự án đầu tư đã 

được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

và không thuộc diện 

chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương 

đầu tư 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ,  

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan  

8 

Thủ tục gia hạn thời 

hạn hoạt động của 

dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền Ban 

quản lý 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 

Xây dựng 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

9 

Thủ tục chấm dứt 

hoạt động của dự án 

đầu tư 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

các xã, phường, 

đặc khu 

10 

Thủ tục thực hiện 

hoạt động đầu tư 

theo hình thức góp 

vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp 

đối với nhà đầu tư 

nước ngoài (BQL) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan 

11 

Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư theo thủ tục 

đầu tư đặc biệt 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 

Xây dựng 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

12 

Thủ tục điều chỉnh 

mục tiêu hoạt động 

của dự án thực hiện 

theo thủ tục đầu tư 

đặc biệt 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 

Xây dựng 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

XII LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (02 TTHC) 

1 

Công bố dự án đầu 

tư kinh doanh (gồm 

dự án đầu tư có sử 

dụng đất) đối với dự 

án không thuộc diện 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư do 

nhà đầu tư đề xuất 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Hải Phòng 

Các Sở: Tài 

chính, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Khoa 

học và Công 

nghệ, Văn 

hóa, thể thao 

và du lịch, 

Xây dựng 

Công an thành 

phố, Bộ Chỉ 

huy quân sự 

thành phố 

Cơ quan thuế, 

cơ quan Hải 

Quan 

UBND các xã, 

phường có 

liên quan 

2 

Công bố dự án đầu 

tư kinh doanh đối 

với dự án không 

thuộc diện chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư do nhà đầu tư 

đề xuất 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Tài chính 

Sở Tài chính; 

Sở Xây dựng; 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường; Sở 

Công Thương; 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch; Sở Y 

tế; Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

XIII 

LĨNH VỰC CỤM 

CÔNG NGHIỆP 

(01 TTHC) 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

1 
Thành lập/mở rộng 

cụm công nghiệp 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

XIV LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG (01 TTHC) 

1 

Cấp Giấy chứng 

nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn 

tiêu biểu  

cấp thành phố 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

XV LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG (01 TTHC) 

1 

Cấp Giấy xác nhận 

ưu đãi dự án sản 

xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ thuộc  

Danh mục sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ 

ưu tiên phát triển đối 

với các doanh  

nghiệp nhỏ và vừa 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

XVI LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH (01 TTHC) 

1 

Cấp văn bản cho 

phép sử dụng thẻ 

ABTC 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

- Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

- Cơ quan 

Thuế 

- Cơ quan Hải 

quan 

- Bảo hiểm xã 

hội 

- Công an 

thành phố 

- Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa HP... 

XVII LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (01 TTHC) 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

1 

Cấp Giấy phép lập 

cơ sở bán lẻ thuộc 

trường hợp phải 

thực hiện thủ tục 

ENT 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

- Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

- Uỷ ban nhân 

dân 

xã/phường/đặc 

khu 

- Công an 

thành phố  

- Các sở, ban, 

ngành liên 

quan 

XVIII LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC (02 TTHC) 

1 

Phê duyệt danh mục 

đầu tư lưới điện 

trung áp, hạ áp 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

2 

Điều chỉnh danh 

mục đầu tư lưới điện 

trung áp, hạ áp 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

XIX LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN (04 TTHC) 

1 

Phê duyệt kế hoạch 

quản lý rủi ro trong 

khai thác khoáng 

sản bằng phương 

pháp hầm lò thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

2 

Cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn trong 

khai thác khoáng 

sản 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

3 

Cấp lại giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn trong 

khai thác khoáng 

sản 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

4 

Thu hồi giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn trong 

khai thác khoáng 

sản 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

XX LĨNH VỰC DẦU KHÍ (01 TTHC) 

1 

Chấp thuận các tài 

liệu quản lý an toàn 

thuộc thẩm quyền 

của tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Công 

Thương 

Uỷ ban nhân 

dân thành phố 

XXI LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN (03 TTHC) 

1 

Thủ tục thành lập tổ 

chức thanh niên 

xung phong cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nội vụ 

Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 

cấp tỉnh 

2 

Thủ tục giải thể tổ 

chức thanh niên 

xung phong cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nội vụ 

Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 

cấp tỉnh 

3 

Thủ tục xác nhận 

phiên hiệu thanh 

niên xung phong ở 

cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

Sở Nội vụ 

Hội Cựu thanh 

niên xung 

phong cấp tỉnh 

hoặc Ban Liên 

lạc Cựu thanh 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

các xã, phường, 

đặc khu 

niên xung 

phong cấp tỉnh 

XXII LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM (02 TTHC) 

1 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm từ 

Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với 

người lao động 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nội vụ 

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội 

2 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm từ 

Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh 

doanh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nội vụ 

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội 

XXIII LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ (01 TTHC) 

1 

Thủ tục công nhận 

tài liệu lưu trữ có 

giá trị đặc biệt 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nội vụ 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

XXIV LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (27 TTHC) 

1 

Giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối 

với trường hợp giao 

đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện 

dự án có sử dụng 

đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Ủy ban nhân 

dân thành phố, 

Thuế thành 

phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê 

rừng; gia hạn sử 

dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất - 

1.013823 

2 

Chuyển hình thức 

giao đất, cho thuê 

đất – 1.013825 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Ủy ban nhân 

dân thành phố, 

Thuế thành 

phố 

3 

Điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất do thay đổi 

căn cứ quyết định 

giao đất, cho thuê 

đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất; điều chỉnh 

thời hạn sử dụng đất 

của dự án đầu tư - 

1.013826 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Ủy ban nhân 

dân thành phố, 

Thuế thành 

phố 

4 

Điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất do sai sót 

về ranh giới, vị trí, 

diện tích, mục đích 

sử dụng giữa bản đồ 

quy hoạch, bản đồ 

địa chính, quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất và số liệu 

bàn giao đất trên 

thực địa - 1.013827 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Ủy ban nhân 

dân thành phố, 

Thuế thành 

phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

5 

Giao đất, cho thuê 

đất, giao khu vực 

biển để thực hiện 

hoạt động lấn biển - 

1.013828 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Ủy ban nhân 

dân thành phố, 

Thuế thành 

phố 

6 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối với 

thửa đất có diện tích 

tăng thêm do thay 

đổi ranh giới so với 

Giấy chứng nhận đã 

cấp - 1.012781 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

7 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối với 

trường hợp cá nhân, 

hộ gia đình đã được 

cấp Giấy chứng 

nhận một phần diện 

tích vào loại đất ở 

trước ngày 01 tháng 

7 năm 2004, phần 

diện tích còn lại của 

thửa đất chưa được 

cấp Giấy chứng 

nhận - 1.012782 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

8 

Cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

- 1.012783 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

9 

Thu hồi Giấy chứng 

nhận đã cấp không 

đúng quy định của 

pháp luật đất đai do 

người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất phát 

hiện và cấp lại Giấy 

chứng nhận sau khi 

thu hồi - 1.012791 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

 Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

10 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối với 

trường hợp đã 

chuyển quyền sử 

dụng đất trước ngày 

01 tháng 8 năm 

2024 mà bên chuyển 

quyền đã được cấp 

Giấy chứng nhưng 

chưa thực hiện thủ 

tục chuyển quyền 

theo quy định - 

1.012785 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

11 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất cho 

người nhận chuyển 

nhượng quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở, công 

trình xây dựng trong 

dự án bất động sản - 

1.012787 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Thuế thành 

phố 

12 

Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

trong các trường 

hợp chuyển đổi 

quyền sử dụng đất 

nông nghiệp mà 

không theo phương 

án dồn điền, đổi 

thửa; chuyển 

nhượng, thừa kế, 

tặng cho quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền 

với đất, góp vốn 

bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

cho thuê, cho thuê 

lại quyền sử dụng 

đất trong dự án xây 

dựng kinh doanh kết 

cấu hạ tầng; bán 

hoặc tặng cho hoặc 

để thừa kế hoặc góp 

vốn bằng tài sản gắn 

liền với đất thuê của 

Nhà nước theo hình 

thức thuê đất trả tiền 

hàng năm - 

1.013831 

13 

Đăng ký biến động 

đối với trường hợp 

thay đổi quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền 

với đất theo thỏa 

thuận của các thành 

viên hộ gia đình 

hoặc của vợ và 

chồng; quyền sử 

dụng đất xây dựng 

công trình trên mặt 

đất phục vụ cho việc 

vận hành, khai thác 

sử dụng công trình 

ngầm; bán tài sản, 

điều chuyển, chuyển 

nhượng quyền sử 

dụng đất là tài sản 

công theo quy định 

của pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài 

sản công; nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất theo 

kết quả giải quyết 

tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai 

hoặc bản án, quyết 

định của Tòa án, 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

quyết định thi hành 

án của cơ quan thi 

hành án đã được thi 

hành; quyết định 

hoặc phán quyết của 

Trọng tài thương 

mại Việt Nam về 

giải quyết tranh 

chấp giữa các bên 

phát sinh từ hoạt 

động thương mại 

liên quan đến đất 

đai; nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền 

với đất do xử lý tài 

sản thế chấp là 

quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với 

đất đã được đăng ký, 

bao gồm cả xử lý 

khoản nợ có nguồn 

gốc từ khoản nợ xấu 

của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước 

ngoài - 1.013980 

14 

Đăng ký biến động 

chuyển mục đích sử 

dụng đất không phải 

xin phép cơ quan 

Nhà nước có thẩm 

quyền - 1.013992 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

15 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối với 

trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân đang 

sử dụng đất không 

đúng mục đích đã 

được Nhà nước 

công nhận quyền sử 

dụng đất trước ngày 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai 

Thuế cơ sở 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

01/7/2014 - 

1.013993 

16 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối với 

trường hợp chuyển 

nhượng dự án đầu tư 

có sử dụng đất - 

1.013994 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

17 

Đăng ký tài sản gắn 

liền với thửa đất đã 

được cấp Giấy 

chứng nhận hoặc 

đăng ký thay đổi về 

tài sản gắn liền với 

đất so với nội dung 

đã đăng ký, gia hạn 

thời hạn sở hữu nhà 

ở của tổ chức nước 

ngoài, cá nhân nước 

ngoài theo quy định 

của pháp luật về nhà 

ở về nội dung đã 

đăng ký - 1.013995 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

18 

Thu hồi Giấy chứng 

nhận đã cấp không 

đúng quy định của 

pháp luật đất đai do 

người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất phát 

hiện và cấp lại Giấy 

chứng nhận sau khi 

thu hồi - 1.012818 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

 Thuế cơ sở 

19 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót - 

1.012796 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 



29 

 

 

 

TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

20 

Đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

lần đầu đối với tổ 

chức đang sử dụng 

đất - 1.012753 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

 Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

 Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

21 

Giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối 

với trường hợp giao 

đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền 

sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện 

dự án có sử dụng 

đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất 

và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê 

rừng, gia hạn sử 

dụng đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất - 

1.013949 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

 Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

22 

Chuyển hình thức 

giao đất, cho thuê 

đất - 1.013950 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

 Thuế thành 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

phố 

 Thuế cơ sở 

23 

Điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất do thay đổi 

căn cứ quyết định 

giao đất, cho thuê 

đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất; điều chỉnh 

thời hạn sử dụng đất 

của dự án đầu tư – 

1.013952 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

 Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

24 

Điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất do sai sót 

về ranh giới, vị trí, 

diện tích, mục đích 

sử dụng giữa bản đồ 

quy hoạch, bản đồ 

địa chính, quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử 

dụng đất và số liệu 

bàn giao đất trên 

thực địa - 1.013953 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

 Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

25 

Giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất 

không thông qua 

đấu giá, không đấu 

thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất 

đối với cá nhân là 

cán bộ, công chức, 

viên chức, sĩ quan 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

tại ngũ, quân nhân 

chuyên nghiệp, công 

chức quốc phòng, 

công nhân và viên 

chức quốc phòng, sĩ 

quan, hạ sĩ quan, 

công nhân công an, 

người làm công tác 

cơ yếu và người làm 

công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước 

mà chưa được giao 

đất ở, nhà ở; giáo 

viên, nhân viên y tế 

đang công tác tại các 

xã biên giới, hải đảo 

thuộc vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó 

khăn nhưng chưa có 

đất ở, nhà ở tại nơi 

công tác hoặc chưa 

được hưởng chính 

sách hỗ trợ về nhà ở 

theo quy định của 

pháp luật về nhà ở; 

cá nhân thường trú 

tại xã mà không có 

đất ở và chưa được 

Nhà nước giao đất ở 

hoặc chưa được 

hưởng chính sách hỗ 

trợ về nhà ở theo 

quy định của pháp 

luật về nhà ở - 

1.013962 

26 

Đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

UBND cấp xã 

Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

lần đầu đối với hộ 

gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, 

người gốc Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài - 1.013978 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

đai 

 Thuế cơ sở 

27 

Giao đất, cho thuê 

đất, giao khu vực 

biển để thực hiện 

hoạt động lấn biển - 

1.014284 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

 Chi nhánh 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

 Thuế thành 

phố 

 Thuế cơ sở 

XXV LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI (11 TTHC) 

1 

Cho phép thành lập 

cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục 

phổ thông có vốn 

đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

2 

Chuyển đổi nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư 

thục do nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư 

sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non tư thục 

hoạt động không vì 

lợi nhuận 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

3 

Giải thể, chấm dứt 

cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục 

phổ thông do cơ 

quan đại diện ngoại 

giao nước ngoài, tổ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

chức quốc tế liên 

chính phủ thành lập 

4 

Chấm dứt hoạt động 

Văn phòng đại diện 

giáo dục nước ngoài 

tại Việt Nam theo đề 

nghị của tổ chức, cở 

sở giáo dục nước 

ngoài thành lập văn 

phòng đại diện 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

5 

Cho phép thành lập 

cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục 

phổ thông có vốn 

đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam theo đề 

nghị của cơ quan đại 

diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính 

phủ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

6 

Chuyển đổi cơ sở 

giáo dục mầm non 

tư thục do cơ quan 

đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính 

phủ đề nghị sang cơ 

sở giáo dục mầm 

non tư thục hoạt 

động không vì lợi 

nhuận 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

7 

Chuyển đổi cơ sở 

giáo dục phổ thông 

tư thục do cơ quan 

đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính 

phủ đề nghị sang cơ 

sở giáo dục phổ 

thông tư thục hoạt 

động không vì lợi 

nhuận 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

8 

Chuyển đổi trường 

trung học phổ thông 

tư thục, trường phổ 

thông tư thục có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông 

do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư; cơ sở 

giáo dục phổ thông 

tư thục do nhà đầu 

tư nước ngoài đầu tư 

sang trường phổ 

thông tư thục hoạt 

động không vì lợi 

nhuận 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

9 

Giải thể cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông 

có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

10 

Sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn Quyết định 

thành lập Văn phòng 

đại diện giáo dục 

nước ngoài tại Việt 

Nam 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

11 

Thành lập văn 

phòng đại diện của 

cơ sở giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

XXVI LĨNH VỰC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC (10 TTHC) 

1 

Giải thể trường dành 

cho người khuyết tật 

(theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành 

lập trường) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

các xã, phường, 

đặc khu 

2 

Giải thể trường năng 

khiếu nghệ thuật, 

thể dục, thể thao 

(theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành 

lập trường) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

3 

Sáp nhập, chia, tách 

trường dành cho 

người khuyết tật 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

4 

Sáp nhập, chia, tách 

trường năng khiếu 

nghệ thuật, thể dục, 

thể thao 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

5 

Thành lập hoặc cho 

phép thành lập lớp 

dành cho người 

khuyết tật trong 

trường trung học 

phổ thông và trung 

tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên thực 

hiện chương trình 

giáo dục thường 

xuyên cấp trung học 

phổ thông 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

6 

Thành lập hoặc cho 

phép thành lập 

trường dành cho 

người khuyết tật 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

các xã, phường, 

đặc khu 

7 

Giải thể trường 

trung học phổ thông 

chuyên 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

8 

Sáp nhập, chia, tách 

trường trung học 

phổ thông chuyên 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

9 

Thành lập hoặc cho 

phép thành lập 

trường năng khiếu 

nghệ thuật, thể dục, 

thể thao 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

10 

Thành lập hoặc cho 

phép thành lập 

trường trung học 

phổ thông chuyên 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

XXVII LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC (03 TTHC) 

1 

Giải thể trường 

trung học phổ thông, 

trường phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông 

(theo đề nghị của cá 

nhân, tổ chức thành 

lập trường) 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

2 

Sáp nhập, chia, tách 

trường trung học 

phổ thông, trường 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học 

cao nhất là trung 

học phổ thông 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

3 

Thành lập hoặc cho 

phép thành lập 

trường trung học 

phổ thông, trường 

phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học 

cao nhất là trung 

học phổ thông 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

XXVIII LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (01 TTHC) 

1 

Thủ tục Cho phép 

đổi tên trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung 

cấp tư thục trên địa 

bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Sở Giáo dục và 

đào tạo 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 

B 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG GIỮA CÁC 

CẤP CHÍNH QUYỀN 

I LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (02 TTHC) 

1 

Tiếp nhận đối tượng 

bảo trợ xã hội có 

hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn vào cơ sở 

trợ giúp xã hội 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Y tế 

2 

Hỗ trợ học văn hóa, 

học nghề, trợ cấp 

khó khăn ban đầu 

cho nạn nhân 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Y tế 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (01 TTHC) 

1 

Quyết định xác lập 

quyền sở hữu toàn 

dân đối với tài sản là 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Tài chính, 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

di sản không có 

người thừa kế 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

III LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC (02 TTHC) 

1 
Công nhận người có 

uy tín 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

2 

Đưa ra khỏi danh 

sách và thay thế, bổ 

sung người có uy tín 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

IV LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (29 TTHC) 

1 

Giải quyết chế độ 

trợ cấp thờ cúng liệt 

sĩ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

2 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với trường 

hợp tặng hoặc truy 

tặng danh hiệu vinh 

dự nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

3 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với Anh 

hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân, Anh 

hùng lao động trong 

thời kỳ kháng chiến 

hiện không công tác 

trong quân đội, công 

an 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

4 

Công nhận đối với 

người bị thương 

trong chiến tranh 

không thuộc quân 

đội, công an 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

5 

Cấp tiền mua 

phương tiện trợ 

giúp, dụng cụ chỉnh 

hình, phương tiện, 

thiết bị phục hồi 

chức năng đối với 

trường hợp đang 

sống tại gia đình 

hoặc đang được nuôi 

dưỡng tập trung tại 

các cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng 

do địa phương quản 

lý 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

6 

Tiếp nhận người có 

công vào cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng 

người có công do 

tỉnh quản lý 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

7 

Công nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi 

người hoạt động 

kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa 

học 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

8 

Công nhận và giải 

quyết chế độ con đẻ 

của người hoạt động 

kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa 

học 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

9 
Công nhận và giải 

quyết chế độ người 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 
Sở Nội vụ 



40 

 

 

 

TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, 

bảo vệ tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế bị 

địch bắt tù, đày 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

phường, đặc 

khu 

10 

Giải quyết chế độ 

người hoạt động 

kháng chiến giải 

phóng dân tộc, bảo 

vệ tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

11 

Giải quyết chế độ 

người có công giúp 

đỡ cách mạng 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

12 

Giải quyết chế độ hỗ 

trợ để theo học đến 

trình độ đại học tại 

các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

13 

Hưởng trợ cấp khi 

người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi 

từ trần 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

14 

Bổ sung tình hình 

thân nhân trong hồ 

sơ liệt sĩ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

15 

Di chuyển hài cốt 

liệt sĩ đang an táng 

tại nghĩa trang liệt sĩ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

Ủy ban nhân 

dân các xã, 
Sở Nội vụ 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

đi nơi khác theo 

nguyện vọng của đại 

diện thân nhân hoặc 

người hưởng trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

phường, đặc 

khu 

16 

Di chuyển hài cốt 

liệt sĩ đang an táng 

ngoài nghĩa trang 

liệt sĩ về an táng tại 

nghĩa trang liệt sĩ 

theo nguyện vọng 

của đại diện thân 

nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

17 

Trợ cấp một lần đối 

với thanh niên xung 

phong hoàn thành 

nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

18 

Trợ cấp hàng tháng 

đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

19 

Thủ tục giải quyết 

một lần đối với 

người có thành tích 

tham gia kháng 

chiến đã được Bằng 

khen của Thủ tướng 

Chính phủ, bằng 

khen của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng, 

thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, 

Bằng khen của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương. 

20 

Giải quyết chế độ 

trợ cấp một lần đối 

với người được cử 

làm chuyên gia sang 

giúp Lào, Căm-pu-

chi-a 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

21 

Giải quyết chế độ 

đối với quân nhân, 

cán bộ đi chiến 

trường B,C,K trong 

thời kỳ chống Mỹ 

cứu nước không có 

thân nhân phải trực 

tiếp nuôi dưỡng và 

quân nhân, cán bộ 

được đảng cử ở lại 

miền Nam hoạt 

động sau Hiệp định 

Giơnevơ năm 1954 

đối với cán bộ dân, 

chính, đảng 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

22 

Giải quyết chế độ 

trợ cấp ưu đãi đối 

với thân nhân liệt sĩ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

23 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với vợ hoặc 

chồng liệt sĩ lấy 

chồng hoặc vợ khác 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

24 

Công nhận thương 

binh, người hưởng 

chính sách như 

thương binh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

các xã, phường, 

đặc khu 

25 

Đưa người có công 

đối với trường hợp 

đang được nuôi 

dưỡng tại cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng 

người có công do 

tỉnh quản lý về nuôi 

dưỡng tại gia đình 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

26 

Cấp bổ sung hoặc 

cấp lại giấy chứng 

nhận người có công 

do ngành Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội quản lý và giấy 

chứng nhận thân 

nhân liệt sĩ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

27 

Công nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi 

người hoạt động 

cách mạng 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

28 

Giải quyết chế độ 

mai táng phí đối với 

thanh niên xung 

phong thời kỳ chống 

pháp 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

29 

Giải quyết chế độ 

mai táng phí đối với 

cựu chiến binh 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

V LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI, QUỸ (15 TTHC) 

1 

Thủ tục công nhận 

Ban vận động thành 

lập hội 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

Ủy ban nhân 

dân các xã, 
Sở Nội vụ 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

phường, đặc 

khu 

2 
Thủ tục thành lập 

hội 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

3 

Thủ tục báo cáo tổ 

chức đại hội thành 

lập, đại hội nhiệm 

kỳ,  

đại hội bất thường 

của hội 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

4 

Thủ tục thông báo 

kết quả đại hội và 

phê duyệt đổi tên 

hội,  

phê duyệt điều lệ 

hội 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

5 

Thủ tục chia, tách, 

sát nhập, hợp nhất 

hội 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

6 
Thủ tục hội tự giải 

thể 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

7 

Thủ tục cho phép 

hội đặt chi nhánh 

hoặc văn phòng đại 

diện 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

8 

Thủ tục cho phép 

hội hoạt động trở lại 

sau khi bị đình  

chỉ có thời hạn 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

9 

Thủ tục cấp giấy 

phép thành lập và 

công nhận điều lệ 

quỹ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

10 

Thủ tục công nhận 

quỹ đủ điều kiện 

hoạt động và công 

nhận thành viên  

Hội đồng quản lý 

quỹ; công nhận thay 

đổi, bổ sung thành 

viên hội đồng  

quản lý quỹ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

11 

Thủ tục công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ, đổi tên 

quỹ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

12 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép thành lập và 

công nhận điều lệ 

quỹ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

13 
Thủ tục cho phép 

quỹ hoạt động trở lại 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

Ủy ban nhân 

dân các xã, 
Sở Nội vụ 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

sau khi bị đình chỉ 

hoạt động 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

phường, đặc 

khu 

14 

Thủ tục hợp nhất, 

sáp nhập, chia, tách, 

mở rộng phạm vi 

hoạt động quỹ 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

15 
Thủ tục quỹ tự giải 

thể 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Sở Nội vụ 

VI LĨNH VỰC VĂN HÓA (01 TTHC) 

1 

nhóm thủ tục hành 

chính liên thông 

điện tử gồm: Thủ 

tục đăng ký thành 

lập hộ kinh doanh; 

Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật 

tự; Thủ tục cấp Giấy 

phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ 

karaoke 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường, đặc 

khu 

Cơ quan đăng 

ký kinh doanh 

cấp xã; Công 

an cấp xã; Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch; Cơ quan 

có thẩm quyền 

Cấp Giấy 

phép đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

karaoke 

VII 
LĨNH VỰC HỘ TỊCH- ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ- QUẢN LÝ THU, 

SỔ- THẺ (02 TTHC) 

1 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ dưới 6 tuổi 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

UBND cấp xã 

Cơ quan tư 

pháp; Cơ quan 

Công an; Cơ 

quan BHXH 

2 
Đăng ký khai tử, 

xóa đăng ký thường 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
UBND cấp xã 

Cơ quan tư 

pháp; Cơ quan 
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TT TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM                

TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ 

CƠ QUAN 

TIẾP NHẬN                   

HỒ SƠ 

CƠ QUAN                    

PHỐI HỢP 

TRONG 

QUY TRÌNH 

trú, giải quyết mai 

tang phí, tử tuất 

thành phố  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường, 

đặc khu 

Công an; Sở 

Nội vụ; Sở Y 

tế; Cơ quan 

BHXH. 

Yêu cầu các Phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- TTĐU, TT HĐND phường (để báo cáo); 

- Đ/c CT, các PCT UBND phường; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Diện 
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